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MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


Họ và tên thí sinh: …………………………………………. 
Số báo danh: …………………………………………………… 
PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Được đánh giá là sợi dây liên kết chặt chẽ giữa sản suất và tiêu dùng, ra đời và phát triển gắn liền với sự phát triển của kinh tế hàng hóa là yếu tố nào dưới đây?  
A. Thị trường. 

B. Trung gian. 

C. Người giao dịch. 

D. Người bán hàng. 
Câu 2. Quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức là 

A. giáo dục pháp luật. 

B. thực hiện pháp luật. 

C. phổ biến pháp luật. 

D. tư vấn pháp luật. 

Câu 3. Khẳng định nào dưới đây là sai khi nói về lạm phát vừa phải? 

A. Là lạm phát một con số (dưới 10% hằng năm). 

B. Là lạm phát bình thường, không gây hậu quả đáng kể tới nền kinh tế. 

C. Là lạm phát mà ở đó giá trị đồng tiền vẫn khá ổn định. 

D. Là lạm phát mà ở đó đồng tiền mất giá nhanh chóng. 

Câu 4. Trong các nguồn giúp tạo ý tưởng kinh doanh dưới đây, yếu tố nào không thuộc về cơ hội bên ngoài của các chủ thể sản xuất kinh doanh? 


A. Nhu cầu của thị trường. 
B. Sự cạnh tranh giữa các chủ thể. 

C. Khả năng huy động các nguồn lực. 
D. Chính sách vĩ mô của nhà nước. 
Câu 5. Hiệu trưởng trường đại học X ra thông báo tuyển giảng viên với tiêu chuẩn như sau: “Ứng viên có trình độ thạc sĩ là nam giới không quá 40 tuổi, là nữ giới không quá 30 tuổi. Ứng viên có trình độ tiến sĩ là nam giới không quá 45 tuổi, là nữ giới không quá 35 tuổi”. Theo quy định của pháp luật, thông báo của trường đại học X đã vi phạm bình đẳng giới về 

A. trình độ khi tuyển dụng. 
B. độ tuổi khi tuyển dụng. 

C. trình độ đào tạo. 

D. độ tuổi bồi dưỡng. 

Câu 6. Theo quy định của pháp luật, trách nhiệm pháp lý nào dưới đây không áp dụng đối với người có hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội? 

A. Phải bồi thường thiệt hại. 
B. Bị xử phạt hình sự, 

C. Được xóa lý lịch tư pháp. 
D. Bị xử phạt hành chính. 
Câu 7. Cơ chế nào dưới đây có thể giúp quốc gia duy trì mức tăng trưởng kinh tế mà không làm gia tăng bất bình đẳng xã hội? 

A. Áp dụng mức thuế cao đối với các tập đoàn lớn để thu ngân sách. 

B. Xây dựng chính sách tái phân phối thu nhập qua các chương trình phúc lợi xã hội. 
C. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lớn mở rộng hoạt động sản xuất. 

D. Khuyến khích đầu tư vào các ngành công nghiệp nặng. 

Câu 8. Sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, hết tuổi lao động,... trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội là loại hình bảo hiểm nào?  

A. Bảo hiểm thất nghiệp. 

B. Bảo hiểm y tế. 

C. Bảo hiểm xã hội. 

D. Bảo hiểm thương mại. 
Câu 9. Quyền chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho người khác, từ bỏ quyền sở hữu tiêu dùng hoặc tiêu hủy tài sản thuộc quyền nào dưới đây? 

A. Chiếm hữu tài sản. 

B. Định đoạt tài sản. 

C. Sử dụng tài sản. 

D. Quản lí tài sản. 

Câu 10. Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân nên nếu một doanh nghiệp tư nhân phá sản thì chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp là cá nhân chủ doanh nghiệp phải có trách nhiệm  

A. đem một nửa tài sản của bản thân khắc phục thiệt hại mà doanh nghiệp gây ra 

B. đem toàn bộ tài sản của bản thân khắc phục thiệt hại mà doanh nghiệp gây ra. 

C. bảo toàn tài sản của cá nhân không bị ảnh hưởng bởi doanh nghiệp. 


D. bỏ trốn để khỏi phải gánh các khoản nợ mà doanh nghiệp gây ra. 

Câu 11. Hiến pháp 2013 khẳng định, trong nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta hiện nay, các thành phần kinh tế đều 

A. bình đẳng trước pháp luật. 
B. bị hạn chế phát triển. 

C. không có vai trò quan trọng. 
D. không còn động lực phát triển. 
Câu 12. Khung hình phạt tiền của pháp luật hiện hành đối với hành vi đánh đập, gây thương tích T cho thành viên trong gia đình là 


A. từ 01 triệu đồng đến 03 triệu đồng. 
B. từ 02 triệu đồng đến 05 triệu đồng. 

C. từ 03 triệu đồng đến 08 triệu đồng. 
D. từ 05 triệu đồng đến 10 triệu đồng. 
Câu 13. Phát biểu nào sau đây là sai về quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân? 

A. Đánh người gây thương tích là hành vi vi phạm pháp luật. 

B. Làm chết người là xâm phạm tính mạng, sức khỏe công dân. 

C. Đe dọa giết người là xâm phạm danh dự, nhân phẩm công dân. 

D. Pháp luật nghiêm cấm các hành vi tra tấn, truy bức với công dân. 

Câu 14. Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta hiện nay, tốc độ tăng lao động trong khu vực dịch vụ có xu hướng như thế nào đối với tốc độ tăng lao động trong các khu vực sản xuất vật chất? 

A. Tăng nhanh hơn. 
B. Tăng chậm hơn. 
C. Giảm sâu hơn. 
D. Luôn cân bằng. 
Câu 15. Những hành vi trái với quy định của pháp luật, các nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập quán thương mại, các chuẩn mực khác trong kinh doanh; có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác hoặc người tiêu dùng, tổn hại đến môi trường kinh doanh, tác động xấu đến đời sống xã hội là biểu hiện nội dung nào sau đây? 


A. Đạo đức kinh doanh. 

B. Cạnh tranh lành mạnh. 

C. Cạnh tranh không lành mạnh. 
D. Vi phạm văn hóa tiêu dùng. 
Đọc thông tin và trả lời các câu 16, 17: 

Ngày 02/12/1960, Việt Nam và Cuba chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra trang sử mới cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc nằm ở hai nửa Đông - Tây của địa cầu. ​Trải qua hơn nửa thế kỷ, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước không ngừng được vun đắp, củng cố, phát triển lên các tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân và sự phát triển thịnh vượng của mỗi nước. Trên tinh thần đó, cả hai nước tiếp tục củng cố quan hệ chính trị; tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và lý luận về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm; phát huy tiềm năng của mỗi nước để mở rộng và đa dạng hóa hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau; tìm kiếm các cơ chế để thúc đẩy hợp tác. 

(Theo: Tập chí cộng sản, ngày 01/12/2020)
Câu 16: Việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Cuba trong giai đoạn mới là biểu hiện của hình thức hội nhập kinh tế quốc tế nào dưới đây?  


A. Song phương. 
B. Khu vực. 
C. Toàn cầu. 
D. Toàn quốc. 
Câu 17: Việc xác lập mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba nhằm mục đích nào sau đây?  

A. Tăng cường hoạt động phi nhân đạo. 
B. Mở rộng thị trường xuất khẩu. 

C. Nới rộng phạm vi lãnh thổ. 
D. Đẩy mạnh làn sống di cư. 
Câu 18. Việc quản lí thu, chi hiệu quả góp phần giải quyết những vấn đề cơ bản về tài chính như cân đối thu – chi, thực hành tiết kiệm, gia tăng thu nhập, điều này sẽ giúp mỗi gia đình 

A. phát triển và ấm no. 

B. ổn định và phát triển. 


C. ấm no và hạnh phúc. 

D. ổn định và hạnh phúc. 

Câu 19. Bạn H là sinh viên mới ra trường đang thử việc tại công ty X. Nhận thấy năng lực ngoại ngữ còn hạn chế, bạn H quyết định đăng ký một khóa học Tiếng Trung buổi tối. Theo em, khoản chi phí cho khóa học này của bạn H thuộc nhóm các khoản chi nào? 

A. Thiết yếu. 

B. Không thiết yếu. 

C. Dự phòng. 

D. Tiết kiệm. 

Câu 20. Theo Luật Giáo dục năm 2019, phổ cập giáo dục là quá trình tổ chức hoạt động giáo dục để mọi công dân trong độ tuổi đều được 

A. thực hiện quyền học tập, nghiên cứu khoa học của mình theo quy định của pháp luật. 
B. thực hiện quyền học tập, phát minh, sáng chế của mình theo quy định của pháp luật. 
C. học tập và đạt đến trình độ chuyên môn nhất định theo quy định của pháp luật. 
D. học tập và đạt đến trình độ học vấn nhất định theo quy định của pháp luật. 
Câu 21. Sau khi kết hôn được 5 năm và có được một đứa con, do cuộc sống có nhiều bất hòa, anh K thường xuyên ghen tuông vô cớ, chì chiết, xúc phạm vợ là chị H. Cảm thấy cuộc sống hôn nhân không còn hạnh phúc, chị M đã gửi đơn li hôn lên toà án nhưng anh K lại hết sức ngăn cản bằng cách hành hạ và uy hiếp tỉnh thân chị M. Hành vi thường xuyên chì chiết, xúc phạm vợ của anh K có thể bị áp dụng khung hình phạt nào dưới đây theo quy định của pháp luật hiện hành? 

A. 02 triệu đồng đến 05 triệu đồng. 
B. 03 triệu đồng đến 08 triệu đồng. 

C. 04 triệu đồng đến 09 triệu đồng. 
D. 05 triệu đồng đến 10 triệu đồng. 
Đọc thông tin và trả lời các câu 22, 23, 24: 

Do mâu thuẫn, tranh chấp lãnh thổ kéo dài giữa quốc gia X và quốc gia Y trong nhiều năm chưa được giải quyết, quốc gia X đã dùng vũ lực tấn công vào lãnh thổ của quốc gia Y. Quốc gia Y đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc can thiệp. Căn cứ vào Hiến chương Liên hợp quốc và pháp luật quốc tế, Hội đồng Bảo an đã ra nghị quyết yêu cầu quốc gia X tôn trọng pháp luật quốc tế, rút quân đội, lập lại hoà bình, an ninh ở quốc gia Y. Trước tình hình này, quốc gia X buộc phải thực hiện nghị quyết của Liên hợp quốc, rút quân đội ra khỏi lãnh thổ quốc gia Y. 
Câu 22. Để bảo vệ chủ quyền quốc gia, chấm dứt vấn đề tranh chấp lãnh thổ thì quốc gia Y cần căn cứ vào 


A. pháp luật thương mại quốc tế. 
B. pháp luật quốc gia 

C. pháp luật quốc gia X. 

D. pháp luật quốc tế. 
Câu 23. Để giữ gìn an ninh, trật tự hoà bình thế giới, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của quốc gia Y thì Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cần căn cứ vào 


A. Hiệp ước thương mại. 

B. pháp luật của các quốc gia. 

C. Điều ước quốc tế 

D. Hiến chương Liên hợp quốc. 
Câu 24. Quốc gia X buộc phải thực hiện nghị quyết của Liên hợp quốc, rút quân đội ra khỏi lãnh thổ quốc gia Y theo yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Nếu quốc gia X không thực hiện yêu cầu trên thì Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ có hành động như thế nào đối với quốc gia X để thực thi pháp luật quốc tế? 


A. Trừng phạt. 
B. Nhắc nhở. 
C. Phớt lờ. 
D. Mặc kệ. 
PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Đọc thông tin sau: 

Sáng ngày 3/4/2024, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (I.C.E), Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại - Vietrade) đã tổ chức Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 33 - Vietnam Expo 2024 với quy mô 550 gian hàng của hơn 480 doanh nghiệp thuộc 16 quốc gia và vùng lãnh thổ.  


Bộ trưởng khẳng định, Vietnam Expo là Hội chợ thương mại quốc tế được tổ chức thường niên tại Hà Nội từ năm 1991. Trải qua 33 năm đồng hành cùng doanh nghiệp, Vietnam Expo đã trở thành một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng, có quy mô lớn nhất của ngành Công Thương Việt Nam, mang lại nhiều giá trị kinh tế cũng như những cơ hội thiết thực giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng cường xuất khẩu, phát triển thị trường, nâng cao năng lực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần tích cực trong việc thực hiện cam kết của Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế. 

 (Nguồn: Tạp chí Bộ Công thương Việt Nam ngày 3 tháng 4 năm 2023) 
a) Vietnam Expo là Hội chợ thương mại quốc tế được tổ chức thường niên tại Hà Nội từ năm 1991.  
b) Vietnam Expo đã trở thành một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng, có quy mô lớn nhất của ngành Công Thương Việt Nam. 

c) Vietnam Expo đã tạo cơ hội thiết thực giúp cộng đồng doanh nghiệp phát triển trong và ngoài nước. 

d) Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và nông nghiệp. 

Câu 2: Đọc thông tin sau: 

Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, giáo dục nghề nghiệp là bộ phận của hệ thống giáo dục quốc dân. Hằng năm, ngân sách nhà nước đều ưu tiên bố trí kinh phí cho lĩnh vực giáo dục đào tạo và dạy nghề đảm bảo tỷ lệ theo quy định tại Nghị quyết số 29–NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Cụ thể, chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho giáo dục, đào tạo và dạy nghề năm 2019 là 244 835 tỉ đồng, bằng 24,49% tổng chi thường xuyên ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương 28 335 tỷ đồng, ngân sách địa phương 216 500 tỷ đồng), năm 2020 là 258 750 tỷ đồng, bằng 24,49% tổng chi thường xuyên ngân sách nhà nước (ngân sách trung trong 30 250 tỷ đồng, ngân sách địa phương 228 500 tỉ đồng) 
a) Nhà nước chi ngân sách cho giáo dục nghề nghiệp là không hợp lý.  

b) Ngân sách nhà nước góp phần đẩy nhanh quá trình hội nhập quốc tế.  

c) Việc chi ngân sách cho giáo dục chiếm gần 25% tổng chi ngân sách là vi phạm Luật ngân sách nhà nước. 

d) Việc chi phát triển giáo dục từ nguồn ngân sách nhà nước là biểu hiện của nguyên tắc không hoàn trả trực tiếp từ việc thu ngân sách của nhân dân.  

Câu 3: Đọc thông tin sau: 

Hầu hết các làng nghề truyền thống đang hoạt động ở khu vực ngoại thành Hà Nội hiện nay đều có những ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới môi trường không khí. Trong số đó, ba nhóm làng nghề: tải chế (kim loại, giấy, nhựa,...), vật liệu xây dựng và chế biến nông sản, thực phẩm là những nhóm làng nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường không khí cao. Nguồn thải gây ô nhiễm môi trường không khí tại các làng nghề chủ yếu từ việc sử dụng than làm nhiên liệu, sử dụng hoá chất, phụ gia trong quá trình sản xuất. Trong đó, nhóm làng nghề có thải lượng ô nhiễm lớn nhất là tái chế (kim loại, giấy, nhựa,...), quá trình tái chế và gia công, xử lí bề mặt, phun sơn, đánh bóng bề mặt sản phẩm,mung, sấy, tẩy trắng, khí thải lò rèn,... làm phát sinh bụi và các khi thải như SO, NO,  hơi axit và kiểm. 

a) Nghề tái chế (kim loại, giấy, nhựa,...) trong tình huống trên không thuộc danh mục các ngành, nghề bị cấm theo quy định của pháp luật hiện hành. 

b) Theo quy định của pháp luật hiện hành, một số hộ gia đình đã làm nghề truyền thống thì không cần phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh. 

c) Để có vốn đầu tư cho hoạt động quản lí chất thải hiệu quả, các hộ sản xuất trong làng nghề nên vay “tín dụng xanh” hoặc quỹ bảo vệ môi trường để được hưởng lãi suất ưu đãi. 
d) Các hộ kinh doanh tại các làng nghề truyền thống do thu nhập hạn chế nên không cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm của doanh nghiệp. 

Câu 4: Đọc thông tin sau: 

Trong quá trình giải quyết tranh chấp biên giới lãnh thổ với các quốc gia láng giềng, Việt Nam luôn tôn trọng và thiện chí áp dụng các quy định của luật pháp quốc tế và cam kết giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Với biên giới trên biển, Việt Nam cũng đã đàm phán và ký kết thành công nhiều hiệp định phân định biển với các quốc gia láng giềng như phân định vịnh Bắc Bộ với Trung Quốc, phân định vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa với Thái Lan, phân định thềm lục địa với Indonesia, phân định vùng đặc quyền kinh tế với Indonesia và đạt được thỏa thuận khai thác chung và cùng đệ trình ranh giới thềm lục địa mở rộng với Malaysia. Trong đó, phải kể đến Hiệp định thực thi các quy định của UNCLOS 1982 về bảo tồn, quản lý đàn cá lưỡng cư và di cư xa; Hiệp định về biện pháp quốc gia có cảng nhằm ngăn chặn, chống lại đánh bắt IUU của Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO). Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng như các địa phương ven biển của Việt Nam thường xuyên quản lý, tuyên truyền, giáo dục và triển khai các biện pháp cụ thể để ngư dân tuân thủ pháp luật của Việt Nam và quốc tế, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ hợp tác và phát triển. 

 (Theo: Báo Biên phòng, ngày 18/9/2023)
a) Việc ký kết các hiệp định phân định vùng biên giới lãnh thổ giữa Việt Nam với các quốc gia láng giềng được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự nguyện của các quốc gia.  

b) Theo quy định của pháp luật quốc tế, việc giải quyết các tranh chấp giữa các quốc gia chỉ được thực hiện bằng biện pháp đàm phán. 

c) Hiệp định của UNCLOS 1982 và của Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) chỉ có hiệu lực đối với các nước trong khu vực Đông Nam Á. 

d) Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về khai thác tài nguyên biển chỉ được thực hiện bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền. 

……………………... HẾT …………………….
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 
- Giám thị không giải thích gì thêm.
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
BẢNG ĐÁP ÁN

	1.B
	2.B
	3.D
	4.C
	5.B
	6.C
	7.B
	8.C

	9.B
	10.B
	11.A
	12.D
	13.C
	14.A
	15.C
	16.A

	17.B
	18.B
	19.A
	20.D
	21.D
	22.D
	23.D
	24.A


PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. 
	Phương án
	Trả lời
	Giải thích

	a)
	Đ
	Vietnam Expo là Hội chợ thương mại quốc tế được tổ chức thường niên tại Hà Nội từ năm 1991 có lịch sử 33 năm đồng hành cùng doanh nghiệp.

	b)
	Đ
	Vietnam Expo 2024 với quy mô 550 gian hàng của hơn 480 doanh nghiệp thuộc 16 quốc gia và vùng lãnh thổ, có có quy mô lớn nhất của ngành Công Thương Việt Nam.

	c)
	Đ
	Vietnam Expo đã mang lại nhiều giá trị kinh tế cũng như những cơ hội thiết thực giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng cường xuất khẩu, phát triển thị trường, góp phần tích cực trong việc thực hiện cam kết của Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế.

	d)
	S
	Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, không bao gồm lĩnh vực nông nghiệp.


Câu 2: 
	Phương án
	Trả lời
	Giải thích

	a)
	S
	Giáo dục nghề nghiệp là bộ phận của hệ thống giáo dục quốc dân, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế nên cần chi ngân sách nhà nước cho giáo dục nghề nghiệp.

	b)
	Đ
	Vì thông qua việc đầu tư cho giáo dục, trong đó có giáo dục nghề nghiệp giúp chúng ta từng bước tiến kịp thế giới.

	c)
	S
	Việc chi ngân sách cho giáo dục vừa thế hiện tính ưu việt của chế độ, vừa thể hiện chính sách hàng đầu đối với giáo dục của nhà nước ta.

	d)
	Đ
	Qua hoạt động này góp phần phát triển giáo dục, tạo điều kiện để người dân vừa là chủ thể đóng góp vào ngân sách nhà nước vừa là đối tượng thụ hưởng ngân sách theo nguyên tắc không hoàn trả trực tiếp.


Câu 3: 
	Phương án
	Trả lời
	Giải thích

	a)
	Đ
	Theo điều 6, Luật Đầu tư năm 2020, nghề tái chế (kim loại, giấy, nhựa,...) trong tình huống trên không thuộc danh mục các ngành, nghề bị cấm tại việt Nam.

	b)
	S
	Theo quy định của pháp luật hiện hành, một số hộ gia đình đã làm nghề truyền thống cần phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh; tuân thủ các quy định về sử dụng nhiên liệu, chất phụ gia; đảm  bảo an toàn và bảo vệ môi trường.

	c)
	Đ
	Các hộ sản xuất trong làng nghề nên vay” tín dụng xanh”, vì đây là các khoản vay mà các ngân hàng cấp cho các dự án đầu tư, sản xuất - kinh doanh mà không gây rủi ro đến môi trường, bảo vệ môi trường, góp  phần bảo vệ hệ sinh thái chung nên có lãi suất ưu đãi.

	d)
	S
	Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của doanh nghiệp là trách nhiệm của mọi cá nhân, tổ chức tham gia kinh doanh, trong đó có trách nhiệm bảo vệ  môi trường.


Câu 4: 
	Phương án
	Trả lời
	Giải thích

	a)
	S
	Việc ký kết các hiệp định phân định vùng biên giới lãnh thổ giữa Việt Nam với các quốc gia láng giềng không chỉ được hình thành trên cơ sở  bình đẳng, tự nguyện mà còn dựa trên sự tôn trọng, thiện chí của các  quốc gia.

	b)
	S
	Ngoài giải quyết các tranh chấp giữa các quốc gia bằng biện pháp đàm phán, các quốc gia còn ký kết nhiều hiệp định phân định biển với các quốc gia láng giềng, phân định vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.

	c)
	S
	Hiệp định của UNCLOS 1982 và của Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) không chỉ có hiệu lực đối với các nước trong khu vực Đông Nam Á mà còn với nhiều quốc gia tham gia.

	d)
	Đ
	Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về khai thác tài nguyên biển chỉ được thực hiện bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền để giáo dục và triển khai các biện pháp cụ thể để ngư dân tuân thủ pháp luật của Việt Nam và quốc tế.


……………………... HẾT …………………….
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 
- Giám thị không giải thích gì thêm.
7

